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	STT
	Mã sinh viên
	Tên sinh viên
	Mã lớp
	Tên lớp
	10%
	thi
	tong ket

	1
	13336002
	Thiên Minh
	An
	CD13CS
	1.5
	5
	4

	2
	13125004
	Trần Văn
	An
	DH13VT
	5
	4
	4.3

	3
	13336010
	Hoàng Quốc
	Bảo
	CD13CS
	0
	v
	#VALUE!

	4
	13336011
	Hồ Quốc
	Bảo
	CD13CS
	0
	v
	#VALUE!

	5
	13125037
	Đào Thị Minh
	Châu
	DH13VT
	7
	3.3
	4.4

	6
	13125039
	Nguyễn Minh
	Châu
	DH13VT
	8
	7.8
	7.9

	7
	13125040
	Nguyễn Ngọc Bảo
	Châu
	DH13VT
	10
	5.8
	7.1

	8
	13125042
	Nguyễn Huỳnh Lan
	Chi
	DH13VT
	8
	5.3
	6.1

	9
	13125043
	Vũ Kim
	Chi
	DH13VT
	10
	3
	5.1

	10
	13336015
	Mai Mạnh
	Cường
	CD13CS
	2.5
	4.5
	3.9

	11
	13125057
	Vũ Chí
	Cường
	DH13VT
	7
	4
	4.9

	12
	11111068
	Nguyễn Thị Thanh
	Diệu
	DH11CN
	1
	4.5
	3.5

	13
	13336030
	Đặng Hoài
	Đức
	CD13CS
	2
	3.5
	3.1

	14
	13336018
	Bùi Thị
	Dung
	CD13CS
	5.5
	5.5
	5.5

	15
	13125071
	Trần Thị Kim
	Dung
	DH13VT
	9
	5
	6.2

	16
	13336021
	Hoàng Khắc
	Dũng
	CD13CS
	1
	4
	3.1

	17
	13336023
	Bùi Thị Thùy
	Dương
	CD13CS
	3
	4.5
	4.1

	18
	13125113
	Nguyễn Thị Ngọc
	Giám
	DH13VT
	10
	5.7
	7

	19
	13336032
	Nguyễn Thị Cẩm
	Giang
	CD13CS
	1
	6
	4.5

	20
	13125106
	Lê Thanh
	Giang
	DH13VT
	8
	5.8
	6.5

	21
	13336033
	Lê Minh
	Giao
	CD13CS
	2
	6
	4.8

	22
	13125111
	Cao Thị Ngọc
	Giàu
	DH13VT
	10
	6
	7.2

	23
	13336034
	Hoàng Thị Vủ
	Hà
	CD13CS
	3
	4.5
	4.1

	24
	13336035
	Trần Thị Thu
	Hà
	CD13CS
	1
	6
	4.5

	25
	13125115
	Huỳnh Thị Thúy
	Hà
	DH13VT
	9
	3
	4.8

	26
	13336036
	Trần Văn
	Hải
	CD13CS
	0
	4
	2.8

	27
	13125145
	Nguyễn Thị Ngọc
	Hân
	DH13VT
	10
	4
	5.8

	28
	13125142
	Võ Đoàn Thanh
	Hằng
	DH13VT
	9
	7.5
	8

	29
	13125132
	Lưu Đức
	Hạnh
	DH13VT
	5
	3.5
	4

	30
	13336042
	Lê Thị Thảo
	Hiền
	CD13CS
	0
	v
	#VALUE!

	31
	13336043
	Nguyễn Thị
	Hiển
	CD13CS
	2
	v
	#VALUE!

	32
	13336044
	Bùi Xuân
	Hiếu
	CD13CS
	2
	4
	3.4

	33
	13336045
	Bùi Xuân
	Hiếu
	CD13CS
	0
	v
	#VALUE!

	34
	13125158
	Nguyễn Trung
	Hiếu
	DH13VT
	0
	v
	#VALUE!

	35
	13125160
	Nguyễn Huỳnh Như
	Hoa
	DH13VT
	7
	2.8
	4.1

	36
	13125167
	Lê Thị
	Hồng
	DH13VT
	8
	8
	8

	37
	13336057
	Trần Công
	Hưng
	CD13CS
	2
	7
	5.5

	38
	12113342
	Nguyễn Đại
	Hưng
	DH12NH
	0
	1.5
	1.1

	39
	13125191
	Đỗ Công
	Hưng
	DH13VT
	0
	v
	#VALUE!

	40
	11112262
	Nguyễn Thị Diễm
	Hương
	DH11TY
	0
	1.5
	1.1

	41
	13125223
	Phạm Thị Thúy
	Kiều
	DH13VT
	7
	5.3
	5.8

	42
	13125238
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Liên
	DH13VT
	6
	6.8
	6.6

	43
	13336075
	Nguyễn Văn
	Linh
	CD13CS
	6
	5.3
	5.5

	44
	13125239
	Cao Thụy Phượng
	Linh
	DH13VT
	10
	6
	7.2

	45
	13125240
	Đậu Thị ánh
	Linh
	DH13VT
	9
	7.3
	7.8

	46
	13125242
	Hoàng Thị Thùy
	Linh
	DH13VT
	8
	4.5
	5.6

	47
	13125247
	Lê Thị Thùy
	Linh
	DH13VT
	3
	5
	4.4

	48
	13125249
	Nguyễn Dương Thùy
	Linh
	DH13VT
	8.5
	4.3
	5.6

	49
	13125253
	Phan Thì
	Linh
	DH13VT
	9
	8.5
	8.7

	50
	13336079
	Nguyễn Nhật
	Luân
	CD13CS
	2
	3.5
	3.1

	51
	13125272
	Nguyễn Thị
	Luyến
	DH13VT
	7
	5.8
	6.2

	52
	13336083
	Huỳnh Ngọc
	Lý
	CD13CS
	3
	4.5
	4.1

	53
	13336091
	Cao Thị Diễm
	My
	CD13CS
	5
	4.5
	4.7

	54
	13125294
	Hồ Thị Phú
	Mỹ
	DH13VT
	9
	7.3
	7.8

	55
	13125300
	Võ Hoài
	Nam
	DH13VT
	8
	3
	4.5

	56
	13336093
	Nguyễn Thị Kim
	Ngân
	CD13CS
	3
	4.5
	4.1

	57
	13336095
	Bùi Văn
	Nghĩa
	CD13CS
	4
	4
	4

	58
	12336024
	Nguyễn Gia
	Nghiệp
	CD12CS
	2
	4
	3.4

	59
	13336099
	Phan Thị Mỹ
	Ngọc
	CD13CS
	4
	7
	6.1

	60
	13125319
	Trương Thiên Khánh
	Ngọc
	DH13VT
	8
	3.5
	4.9

	61
	12336071
	Đặng Minh
	Nguyên
	CD12CS
	3
	3
	3

	62
	12125264
	Lê Thụy
	Nhi
	DH12BQ
	7
	4.3
	5.1

	63
	13125345
	Trần Phương
	Nhi
	DH13VT
	9.5
	6
	7.1

	64
	13336104
	Trần Anh
	Nhĩ
	CD13CS
	0
	3.5
	2.5

	65
	13125356
	Lê Thị
	Như
	DH13VT
	4
	4
	4

	66
	13125373
	Lê Nhựt
	Phát
	DH13VT
	8
	8
	8

	67
	13336123
	Cù Văn
	Phụng
	CD13CS
	2
	5.5
	4.5

	68
	13125387
	Nguyễn Thị Kiều
	Phụng
	DH13VT
	5.5
	5.5
	5.5

	69
	13336126
	Nguyễn Tấn
	Phương
	CD13CS
	0
	4.5
	3.2

	70
	13336127
	Nguyễn Thị
	Phương
	CD13CS
	1
	6
	4.5

	71
	13336128
	Trương Nguyễn Hoàn
	Phương
	CD13CS
	1
	4.5
	3.5

	72
	13336129
	Vy Văn
	Phương
	CD13CS
	0
	3
	2.1

	73
	13125393
	Nguyễn Thị
	Phương
	DH13VT
	7
	8
	7.7

	74
	13336134
	Lê Công
	Quân
	CD13CS
	4
	5
	4.7

	75
	13336136
	Nguyễn Minh
	Quân
	CD13CS
	4
	v
	#VALUE!

	76
	13336133
	Vũ Duy
	Quang
	CD13CS
	0
	4.5
	3.2

	77
	13336144
	Phạm Văn
	Sơn
	CD13CS
	4
	5.3
	4.9

	78
	13336147
	Hoàng Hữu
	Tài
	CD13CS
	2
	v
	#VALUE!

	79
	13336153
	Phạm Minh
	Tâm
	CD13CS
	3
	5.3
	4.6

	80
	11117134
	Lữ Thanh
	Tâm
	DH11CT
	6
	3.5
	4.3

	81
	13125430
	Huỳnh Thanh
	Tâm
	DH13VT
	9
	4
	5.5

	82
	13125432
	Nguyễn Phan
	Tâm
	DH13VT
	10
	4.5
	6.2

	83
	13336155
	Nguyễn Công
	Tân
	CD13CS
	0
	3
	2.1

	84
	13125458
	Nguyễn Xuân
	Thái
	DH13VT
	5
	6
	5.7

	85
	13125462
	Huỳnh Thị Ngọc
	Thắm
	DH13VT
	10
	5
	6.5

	86
	13336164
	Nguyễn Văn
	Thắng
	CD13CS
	1
	4.5
	3.5

	87
	13336162
	Võ Nguyễn Thị Như
	Thảo
	CD13CS
	5
	3.5
	4

	88
	13336167
	Võ Bảo
	Thiên
	CD13CS
	2
	5
	4.1

	89
	13125468
	Giã Minh
	Thiện
	DH13VT
	8
	5.5
	6.3

	90
	13125474
	Nguyễn Hưng
	Thịnh
	DH13VT
	4
	4
	4

	91
	13125486
	Nguyễn Thị
	Thu
	DH13VT
	9
	v
	#VALUE!

	92
	13125518
	Vương Thị Anh
	Thư
	DH13VT
	4
	4.3
	4.2

	93
	13336174
	Trần Hoàng
	Thúc
	CD13CS
	0
	v
	#VALUE!

	94
	13125511
	Trần Thị
	Thúy
	DH13VT
	9
	5.5
	6.6

	95
	13336173
	Trần Thị Thanh
	Thủy
	CD13CS
	0
	3.5
	2.5

	96
	13125493
	Huỳnh Thị Thu
	Thủy
	DH13VT
	10
	5
	6.5

	97
	13125490
	Phan Thị Thu
	Thuyền
	DH13VT
	10
	6
	7.2

	98
	13125532
	Giang Thị Kim
	Tiến
	DH13VT
	10
	7
	7.9

	99
	13125543
	Nguyễn Thanh
	Toàn
	DH13VT
	5
	3.5
	4

	100
	13125560
	Đào Lê Bảo
	Trâm
	DH13VT
	4
	6.5
	5.8

	101
	13125565
	Nguyễn Thị Ngọc
	Trâm
	DH13VT
	10
	5
	6.5

	102
	13336190
	Trần Thị Thùy
	Trang
	CD13CS
	7
	4
	4.9

	103
	13336191
	Trương Thị Hoài
	Trang
	CD13CS
	5
	5
	5

	104
	13125558
	Võ Thị Thu
	Trang
	DH13VT
	6
	6
	6

	105
	13336201
	Phan Duy Quốc
	Trí
	CD13CS
	2
	7.5
	5.9

	106
	13336196
	Nguyễn Thị Ngọc
	Trinh
	CD13CS
	7
	5
	5.6

	107
	13125596
	Lê Huỳnh Ngọc
	Trúc
	DH13VT
	7
	1.5
	3.2

	108
	13336202
	Lê Xuân
	Trường
	CD13CS
	3
	7.3
	6

	109
	13125597
	Huỳnh Thị
	Trường
	DH13VT
	8
	7.8
	7.9

	110
	13336203
	Nguyễn Châu
	Tuấn
	CD13CS
	3
	6.5
	5.5

	111
	11112294
	Nguyễn Anh
	Tuấn
	DH11TY
	3
	5
	4.4

	112
	13125611
	Bùi Thị Kim
	Tuyền
	DH13VT
	6
	3.8
	4.5

	113
	13125616
	Nguyễn Thị Bích
	Tuyền
	DH13VT
	10
	5.5
	6.9

	114
	13125633
	Nguyễn Thị Tường
	Uyên
	DH13VT
	8
	4.5
	5.6

	115
	13125634
	Phan Thị Duy
	Uyên
	DH13VT
	7
	4
	4.9

	116
	13125637
	Dương Khánh
	Vân
	DH13VT
	5
	5
	5

	117
	13125645
	Nguyễn Thị
	Vinh
	DH13VT
	7
	7.5
	7.4

	118
	13336219
	Nguyễn Khắc
	Vũ
	CD13CS
	4
	5
	4.7

	119
	13336220
	Nguyễn Trường
	Vũ
	CD13CS
	0
	v
	#VALUE!

	120
	13336221
	Phan Xuân
	Vũ
	CD13CS
	1
	2.5
	2.1

	121
	13125648
	Đỗ Đặng Anh
	Vũ
	DH13VT
	10
	5
	6.5

	122
	13125664
	Lư Như
	ý
	DH13VT
	10
	5.7
	7

	
	13125617
	Nguyễn Thị Bích
	Tuyền
	
	0
	3
	2.1

	
	
	
	
	
	
	
	


